
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT 

TTYT HUYỆN LONG ĐẤT 

 

  Số:        /TTYT-KD-VT-TBYT 

V/v chào giá mua sắm vật tư y tế 

cấp thiết  phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại TTYT huyện Long 

Đất năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                            Long Đất, ngày        tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:  Quý nhà cung cấp vật tư y tế 

          

         Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội 

khóa XV; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội khoá 

XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

         Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công và phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Công văn số 111/SYT-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh; 

         Trung tâm Y tế huyện Long Đất có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư y tế cấp 

thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại TTYT huyện Long Đất năm 2025”. Trung 

tâm Y tế huyện Long Đất trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm 

cung cấp vật tư y tế theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho TTYT theo 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Phạm vi cung cấp:  

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm) 

(Chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2 đính kèm) 

2. Thời gian tham gia chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo, hết thời 

gian nêu trên tất cả các thư chào giá gửi đến TTYT huyện Long Đất không có 

hiệu lực. 

 

 



 

3. Địa điểm nhận báo giá: 

- Trung tâm Y tế huyện Long Đất - Ấp An Thạnh – xã Tam An – huyện Long 

Đất – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Nhận theo địa chỉ mail: caothienkinh@gmail.com 

4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

5. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

6. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ 

sơ chào giá như sau: 

- Bản cứng Báo giá phải được đóng dấu công ty. 

- Bản cứng các Tài liệu chứng minh về Thông số kĩ thuật, Tiêu chuẩn chất 

lượng của hàng hoá (Phải có Mục lục kèm số trang, số trang được đánh dấu 

liên tục trên các tài liệu của Hồ sơ chào giá). 

- File scan của hồ sơ chào giá bản cứng. 

- Phòng Văn thư – Trung tâm Y tế huyện Long Đất - Ấp An Thạnh – xã Tam 

An – huyện Long Đất – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Email: caothienkinh@gmail.com 

7. Yêu cầu khác:  

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu); 

- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các 

cơ sở y tế (nếu có) hoặc hoá đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có); 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất 

lượng); 

- Thông tin liên hệ số điện thoại 0789974649 – Ds Cao Thiên Kinh. 

      Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng 

hoá, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng không giá (Theo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP). 

      Trân trọng thông báo./.        

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Ban Giám Đốc;  
- Phòng KHNV&TTGDSK (đăng tải trên Website); 
- Phòng TCKT; 
- Lưu: VT, KD./. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  
 

Dương Văn Muôn 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng    năm 2025 của TTYT huyện Long Đất) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Quy cách Số lượng Ghi chú 

 

1 

 

Băng keo vải cá nhân 

2cm x 6cm 

- Băng cá nhân vải có độ dính cao 

- Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ 

keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi 

viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, 

thấm hút  ≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có 

kiểm tra vi sinh.  

- Đạt tiêu chuẩn CE.  

- Chứng nhận MD 92825 

 

Miếng Hộp/ 102 

miếng 

1.020  

 

2 

 

Bông y tế thấm nước 

1kg 

Bông y tế 1kg làm từ bông xơ tự nhiên 100% 

cotton. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá 

hoặc vỏ hạt; Không mùi lạ; Không có tạp chất, chỉ 

có sợi bông 

 

Cuộn Cuộn 

/ 1 Kg 

40 

 

 

 

3 

 

Chỉ phẫu thuật không tan 

tổng hợp đơn sợi 3/0 

kim tam giác 

- Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, 

kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. 

- Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. 

- Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn 

UltraGlyde 

 

Tép Hộp/ 24 tép 720 

 

 

 

4 

 

Chỉ phẫu thuật không tan 

tổng hợp đơn sợi 4/0 

kim tam giác 

- Chỉ không tan tổng hợp nylon số 4/0, dài 75 cm, 

kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. 

- Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả.  

- Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn 

UltraGlyde 

 

Tép Hộp/ 24 tép 720 

 

 

5 Đầu col vàng có khía 

trong 

- Làm bằng PVC, gắn vào cây pipet 

- Thể tích: 0-200 µl" 

Cái Bịch 1.000 

cái 

10.000 

 

 

6 Dây oxy 2 nhánh người 

lớn 

- Chất liệu bằng nhựa PVC nguyên sinh tráng 

silicone y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại  

Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao 

Sợi Bịch/ 1sợi 200  



có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi 

ông dây bị đè bẹp hay bị gẫy gấp.  

- Chiều dài dây thở oxy 2m  

- Tiệt trùng bằng khí EO  

- Size: XS (sơ sinh), S (trẻ em), L (người lớn)." 

7 Dây oxy 2 nhánh  

trẻ em" 

- Chất liệu bằng nhựa PVC nguyên sinh tráng 

silicone y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại  

Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao 

có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi 

ông dây bị đè bẹp hay bị gẫy gấp.  

- Chiều dài dây thở oxy 2m  

- Tiệt trùng bằng khí EO  

- Size: XS (sơ sinh), S (trẻ em), L (người lớn). 

Sợi Bịch/ 1sợi 50 

 

 

8 Bông y tế viên 500g - Bông viên y tế (Ø20mm) 500gr 

- Bông y tế 500gr làm từ bông xơ tự nhiên 100% 

cotton.  

- Không ẩm ướt, sợi chặc, mịn; Không mùi lạ; Màu 

sắc hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên; Không có 

tạp chất, đã loại mỡ, chỉ có sợi bông, làm tơi. 

Bịch Gói/ 500gr 20 

 

 

9 Gòn tăm bông - Tăm bông y tế Ø3mm tiệt trùng 

- Thân que dài 15cm làm từ nhựa nguyên sinh, một 

đầu bông đường kính 3 mm làm từ 100% bông xơ 

tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, tiệt 

trùng bằng khí Ethylene Oxide. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA, GMP 

Túi Gói/ 5 que 40  

10 Giấy đo điện tim 3 cần 

tròn 63mm*30m 

- Giấy điện tim 3 cần (sọc cam) 

- Dạng cuộn, bề mặt trơn láng có đường kẻ ô 

vuông, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao.  

- Sử dụng được cho các hãng trên thị trường Nihon 

Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio 

E3, … 

- Kích thước: 63mm x 30m. 

- Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485. 

Cuộn Cuộn/ 63mm 

x 30m 

50 

 

 

11 Giấy siêu âm trắng đen 

110mm x 20m 

- Giấy in y tế siêu âm 110mm x 20m 

- Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của các 

dòng máy in nội soi, siêu âm. Chất liệu giấy tốt có 

độ tin cậy cao, sắc nét bám màu tốt, không lem 

nhòe 

- Kích thước: 110mm x 20m 

Cuộn  Hộp/5 cuộn 20  

12 Kim rút thuốc - Kim rút thuốc các số, vỉ đựng kim có chỉ thị màu 

phân biệt các cỡ kim.  

- Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ lỗi.  

- Thân kim làm từ thép không rỉ, có độ cứng, bề 

mặt nhẵn bóng không tạp chất. 

- Đốc kim làm từ chất dẻo có màu theo chuẩn quốc 

Cây Hộp/ 100 cây 1.000  



tế, có thể lắp tương thích với tất cả các loại bơm 

tiêm. 

- Không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 

13 Ống nghiệm Chimigly 

HTM 2ml nắp xám 

Ống nghiệm nhựa kích thước 13 x 75mm, dung 

tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xám. Hóa chất 

bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và 

EDTA K2 cho 2ml máu.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

Ống 2.400 Ống/ 

thùng 

2.500 

 

 

14 Ống nghiệm nhựa PS 

5ml không nắp, không 

nhãn 

- Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 

75mm, không nắp, không nhãn, dung tích tối đa 

6ml ± 0.1ml.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

Ống  500 Ống/ 

Bịch 

7.500 

 

 

 

Ghi chú: Tên hàng hoá, ký hiệu, thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính minh hoạ cho 

các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật mô tả. Đơn vị cung cấp báo giá có thể báo giá hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 

thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐẤT 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng     năm 2025 của TTYT huyện Long Đất) 

Tên Công ty: 

Địa chỉ/ văn phòng/ trụ sở chính: 

Email: 

Số điện thoại: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Long Đất 

Địa chỉ: 

Theo Thư mời chào giá số……/TTYT-KD-VT-TBYT, ngày….của……, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

STT Danh mục thực hiện Đặc tính 

kỹ thuật 

Hãng sản xuất 

– Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

thuế VAT) 

Thành tiền 

1         

2         

3         

….         

 TỔNG CỘNG        

Số tiền bằng chữ: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có. 

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng! 

Ngày …. tháng ….năm 2025 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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